
Phụ lục VI 

GIÁ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 

của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

 

ĐVT: 1.000 đ/m 2 

STT Mặt cắt đường Lòng đường 
Giá đất thương mại 

dịch vụ 

Giá đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 

1 MC(7,5 - 15 - 6 - 15 - 7,5) 15m x 2 làn 3.688 2.943 

2 MC (6,0 - 10,5 - 6,0) 10,5m 2.485 2.026 

3 MC (2,0 - 10,5 - 2,0) 10,5m 2.352 1.894 

4 MC (6,0 - 7,5 - 6 - 7,5 - 6,0) 7,5m x 2 làn 2.485 2.026 

5 MC (6,0 - 7,5 - 2,0) 7,5m 2.221 1.763 

6 MC (4,0 - 7,5 - 4,0) 7,5m 2.221 1.763 

7 MC (1,0 - 6,0 - 1,0) 6,0m 2.083 1.624 

Ghi chú: Giá đất trong khu công nghệ nêu trên là đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thời hạn sử dụng theo quy định tại bảng giá đất 
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